
BIỂU TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO  

SAU KHI THỰC HIỆN MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN 02 CẤP 

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày ... tháng 8 năm 2026 của UBND xã Ba Dinh) 

Đơn vị báo cáo: UBND xã Ba Dinh 

STT Nội dung báo cáo Đơn vị tính 

Cấp tỉnh/thành phố Cấp xã/ phường Cấp Thôn/tổ… 

Thiết chế 

văn hóa 

Thiết chế  

thể thao 

Tổng số 

Thiết chế 

VHTT (sân 

thể thao) 

Tổng số đơn 

vị hành 

chính 

Tổng số 

Thiết chế 

VHTT(nhà 

Văn hóa) 

Tổng số đơn 

vị hành chính 

I 
HỆ THỐNG CHỈ TIÊU, SỐ 

LIỆU 

       

1 
Số lượng thiết chế văn hóa,  

thiết chế thể thao 

Thiết chế   02  14  

2 
Số thiết chế đạt tiêu chuẩn theo 

quy định 

Thiết chế   0  0  

3 Tỷ lệ đạt chuẩn %   0  0  

4 
Số thiết chế đang hoạt động 

hiệu quả 

Thiết chế   02  08  

5 
Số thiết chế chưa hoạt động  

hoặc hoạt động không hiệu quả 

Thiết chế     04  

II CƠ CHẾ QUẢN LÝ        

6 Đơn vị quản lý trực tiếp Ghi rõ   UBND xã 

7 

Mô hình tổ chức quản lý (đơn 

vị sự nghiệp công lập/Ban 

quản lý/UBND cấp xã/tổ tự 

quản...) 

Ghi rõ   Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Ba Dinh đơn vị sự 
nghiệp công 

8 Cơ chế hoạt động : Ghi rõ       

- Nhà nước đảm bảo 
Nhà nước 

đảm bảo 

      



STT Nội dung báo cáo Đơn vị tính 

Cấp tỉnh/thành phố Cấp xã/ phường Cấp Thôn/tổ… 

Thiết chế 

văn hóa 

Thiết chế  

thể thao 

Tổng số 

Thiết chế 

VHTT (sân 

thể thao) 

Tổng số đơn 

vị hành 

chính 

Tổng số 

Thiết chế 

VHTT(nhà 

Văn hóa) 

Tổng số đơn 

vị hành chính 

- Tự chủ một phần        

- Tự chủ toàn bộ        

III 
HIỆN TRẠNG CƠ SỞ VẬT 

CHẤT 

       

9 Có trụ sở độc lập Có/không   có  có  

10 Tổng diện tích sử dụng M2   5.901+4.020  826,85  

11 Hội trường/phòng đa năng M2   0  08  

12 
 

Phòng chức năng 
Số lượng   0  0  

13 Sân thể thao/khu luyện tập Khu   02    

14 
Trang thiết bị cơ bản đáp ứng 

yêu cầu hoạt động 

%   50  50  

15 
Đánh giá hiện trạng cơ sở vật 

chất 

Tốt/Khá/TB

/Kém 

  TB  TB  

IV NHÂN LỰC        

16 Biên chế Người       

17 Hợp đồng lao động Người       

18 Cộng tác viên Người       

19 Kiêm nhiệm Người   01  01  

V KINH PHÍ        

20 
Ngân sách địa phương bố trí 

hằng năm 
Triệu đồng  

     



STT Nội dung báo cáo Đơn vị tính 

Cấp tỉnh/thành phố Cấp xã/ phường Cấp Thôn/tổ… 

Thiết chế 

văn hóa 

Thiết chế  

thể thao 

Tổng số 

Thiết chế 

VHTT (sân 

thể thao) 

Tổng số đơn 

vị hành 

chính 

Tổng số 

Thiết chế 

VHTT(nhà 

Văn hóa) 

Tổng số đơn 

vị hành chính 

21 
Kinh phí Chương trình mục 

tiêu 
Triệu đồng  

     

22 Nguồn xã hội hóa (nếu có) Triệu đồng   0  0  

23 
Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ 

(nếu có) 
Triệu đồng  

 0  0  

VI HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG        

24 
Số hoạt động tổ chức trong 

năm 
Hoạt động  

     

25 Lượt người tham gia Lượt người       

26 Tần suất sử dụng bình quân Lần/tháng       

27 Mức độ khai thác, sử dụng %       

28 Đánh giá hiệu quả hoạt động 
Tốt/Khá/TB

/Kém 
 

     

 

XÁC NHẬN CỦA UBND  

 

 

 

 

 

Phạm Văn Nhung 

ĐƠN VỊ TỔNG HỢP SỐ LIỆU 
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